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Tứ Hoằng Thệ Nguyện 


Sự trọng yêu chữ nguyện được khái quát 
trong phẩm Phó Hiền Hạnh Nguyện - Kinh 
Hoa Nghiêm: “Người này khi sắp mạng 
chung, trong khoảng sát na rốt sau, tát cả 
các cán thảy déu tan hoại, tát cả quyén 
thuộc thảy đều lia bỏ, tát cá oai thé thảy 
đều lui mát. Duy có nguyện vương này 
chẳng rời bó nhau, trong tất cả thời, nó đều 


dẫn dắt ở trước. Và trong khoảng mót sát 
na, kẻ ау liên được vãng sanh về thê giới 
Cực Lac.” 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện là gì 


Tứ là bốn. Nguyện là ý nguyện, tức là chỗ ý 
hướng đến, tâm nghĩ đến điều gì đó rồi phát 
ra lời nguyện. Như vậy, Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện là bốn đại Nguyện căn bản, lớn lao 


và vô cùng trọng yêu của người học Phật, 
đó là: 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phién não vô tận thé nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 


Chư Phật cùng ВО tát thuở quá khứ; Chư 
Phật, ВО tát ở hiện tại; Chư Phật, ВО tát 
trong tương lai cũng đều y theo Tứ hoằng 
thệ nguyện này mà tu hành chứng quả. 


Tứ hoàng thệ nguyện này là y theo bón аё 
mà phát ra. Bốn đề là: Khổ dé, Diệt dé, Tập 
dé và Dao dé. Y theo Khổ dé thi phát ra lời 
nguyện “Chúng sanh vô bién thé nguyện 
độ”; Y theo Tập dé thì phát ra lời nguyện 
"Phién não vô tận thé nguyện đoạn”; Y theo 
Đạo dé thì phát ra lời nguyện “Pháp môn vô 


lượng thệ nguyện học”; Y theo Diệt đề thì 
phát ra lời nguyện “Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành”. 


Hơn nữa, Tứ hoàng thé nguyện cũng là 
chiêu theo ba khô: Khô khô, Hành khô, Hoại 
khô của chúng sanh mà phát ra. 


Khổ khó chính là những nghèo cùng khốn 
khô của chúng sanh. 


Hoại khổ chính là chúng sanh dù được giàu 
sang, nhung su giàu sang đó hư hoại di. 


Hành khổ chính là đã không phải bị khó sở 
vì nghèo thiêu, cũng không phải là giàu sang 
bị hư hoại, mà là hành khổ của vô thường 
biến đổi. 

Từ nhỏ đến lớn, từ lớn đến già, từ già đến 
chết, suốt cả một đời niệm niệm абі dời, cho 
nên có ba khổ. 


* 


Ngoài đại lược về ba khổ ra, kiếp người 
không ai không tránh được Tám khổ: Sanh, 
già, bệnh, chết, ái biệt ly, oán tắng hội, cầu 
bát đắc, ngũ ám xí thanh. Sanh là khó, già là 
khổ, có bệnh là khổ, lúc chết lại càng khổ, 
sanh già bệnh chết đều là khổ; Đức Phật 
Thích Ca Маи Ni nhơn nhìn tháy khổ sanh 
già bệnh chết liền phát tâm xuất gia, tu hành. 
Ái biệt ly khổ là nỗi khổ đối với người mình 
yêu thích mà vì hoàn cảnh nào phải xa lìa. 
Yêu mà phải xa lìa là một thứ khổ, mà không 
yêu lại thường hội tụ ở một chỗ cũng là một 
thứ khổ, đó gọi là Oán tång hội khổ. Ví dụ: 
Anh không thích người ây, ở một nơi nào đó 
lại chạm mặt với người ау và cùng làm việc 
chung với ho, nỗi khó ấy goi là Oán táng hội 
khó. Lại có một thứ gọi là Cầu bát đắc khổ, 
nghĩa là không được toai lòng mong muôn, 
mong muốn được mà không thê được. Khi 
chưa được thì lo lắng cho được, khi đã được 
rồi thì lại sợ mát mát. 


Nhưng cái thứ khổ lo được lo mất không Кё 
gì lợi hại, chính là Ngũ âm xí thạnh khổ. Ngũ 
âm là Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm thứ 
này gióng nhu là ngọn lửa cháy bừng bừng. 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm âm này giờ 
giờ khắc khắc đều đi theo trên thân thé 
chúng ta khiên cho nhận lây vô vàn sự thông 
khô. 


* 


Ngoài tám khổ ra còn có vô lượng vô biên 
khó nữa. Tại sao có quá nhiều khó như vậy? 
Đó là vì chúng ta trong đời quá khứ gieo 
trồng quá nhiều nhon khó, cùng làm bạn bé 
với chúng mà không muốn xa lia, vì thé gieo 
trồng nhơn duyên của khổ này mà nhận lấy 
khó quả. Cho nên nói: 


“Muốn biết nhơn đời trước, hãy xem đời nay 
nhận quả gì”. (Cái mà anh nhận Іду đời này 
chính là do những việc làm của anh từ đời 
trước). 


“Muốn biết quả đời sau, hãy xem đời này 
gieo nhon gi “. (Đời này anh làm việc gi, thi 
đời sau sé kêt thành quả đó). 


Vì thê, anh gieo trồng nhơn lành thì sẽ 
hưởng kết quả lành, anh gieo trồng nhơn ác 
thì sẽ nhận kết quả ác, đương lúc quả thành 
thục thì lòng rất sợ hãi. Bồ tát thì sợ nhơn 
chớ không sợ quả; còn chúng sanh thì sợ 
quả chớ không sợ nhơn. 


* 


Sợ tức là so hãi. Bồ tát thì sợ nhon chớ 
không sợ quả, cho nên cần thận, dè dặt, 
không trông nhon khô, vì thé các Ngài không 
có quả khổ. Ó thời quá khứ, khi chưa rõ 
ràng, các Ngài cũng gieo trồng nhơn khó; 
hiện tại quả khổ đến, các Ngài vui vẻ tiệp 
nhận, vì hiểu rõ rằng thọ khổ thì hết khó, 
hưởng phước thì hết phước. 


Nhưng chúng sanh sợ quả mà không sợ 
nhơn, khi gieo trồng nhơn bắt Кё là nhơn tốt 
hay хаи, nhơn thiện hay ác, cứ cho là việc 


nhỏ không ăn thua gì, cho nên mặc tình gây 
tạo, không dé tâm cán thận một tí nào. Nhơn 
gì cũng gieo, nên khi thọ khổ thì thọ hoài 
không hết, rôi than van rằng: “Sao mà gặp 
cái thứ hoàn cảnh trớ trêu như vây?” 


Đã sợ nhận lấy quả khổ, thế thì trước kia 
đừng gieo trồng nhơn khổ có hơn không? 
Sanh về thé giới Cực Lạc ở phương Tây thì 
không có các khổ, chỉ thọ các điều vui. 
Không có một chút khổ nào là vì người ở đó 
đều thanh tịnh, không có tâm tranh đua, 
tham dục, si mê và ba ác đạo. Vi không có 
ba độc tham sân si cho nên không có ba thứ 
ác dao. Ba ác dao là do ba độc bién hiện ra. 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 1. Chúng sanh vô 
biên thê nguyện độ. 


Chúng sanh trong pháp giới là vô lượng vô 
biên. Kinh dạy: “Phật đạo kiến lập trên thân 
chúng sanh. Nếu chẳng có chúng sanh 
được độ thì chư Phật chẳng thé thành chánh 


giác.” Vì thê néu muón thành Phật nếu 
chẳng phát nguyện độ chúng sanh ắt chẳng 
thê thành tựu. Phật độ tất cả chúng sanh mà 
không tháy một chúng sanh nào được diệt 
độ, đó chính là phát tâm khiến cho tất cả 
người tu ВО tát đạo, khién tát cả người lia 
khó được vui, khiến tất cả người đều được 
thành Chánh giác. 


Dầu độ chúng sanh nhưng không có tướng 
độ chúng sanh. Độ sanh lia tướng, lia tướng 
độ sanh, không dính mắc vào tướng, nói: 
“Chúng sanh này là của tôi độ, chúng sanh 
kia cũng của tôi độ, độ 1 người, ... 10 người, 
tôi độ được 10 chúng sanh. 


Độ chúng sanh phải là không tính số, có tính 
số thì có chấp trước, không tính số thì không 
chấp trước. Độ mà không độ, không độ mà 
độ, đó mới thiệt là độ chúng sanh. Chúng 
sanh bên ngoài dĩ nhiên là đáng độ. Chúng 
sanh trong tự tánh cũng phải đáng độ. Trong 
tự tánh có 84.000 chúng sanh, càng cân 


phải độ cho nó tu hành thành Phật, nhập 
Niét bàn. 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện: Phiên não vô tận 
thê nguyện dứt 


Độ chúng sanh, có độ là độ phiền não của 
chúng sanh, không độ thì chúng sanh vẫn 
còn phiền não, mà phiền não có 84.000 thứ 

. Hàng Nhị thừa dứt được Kiễn hoặc và Tư 
hoặc, nhưng vẫn còn Trần sa hoặc. ВО tát 
có Vô minh hoặc. Vô minh là thứ nặng né 
nhứt. 


Chúng sanh trừ được Kiên tư hoặc, Trần sa 
hoặc, nhưng vẫn còn Vô minh hoặc. Bồ tát 
Đẳng giác dứt được Trần sa hoặc, khi sắp 
thành Phật, hãy còn một phân Sanh tướng 
vô minh rốt sau, cũng giống nhu 84. 000 sợi 
lông chỉ còn thừa lại một sợi, chỉ cần nhó 
được sợi lông đó là xong. ВО tát Đẳng giác 
dứt được Sanh tướng vô minh, liền chứng 
Diệu giác, tức thành Phật. 


Sao gọi là Кїёп hoặc? 

Kiến là đối cảnh khởi tâm tham ái. Đối cảnh 
giới khởi tâm tham cùng tâm ái, không thây 
rõ cảnh giới này mà nhận ràng tất cả là thật 
có. Vì nhận cho là thật nên ăn cơm cũng là 
thật, ngủ nghỉ cũng là thật, không có bạn bè 
cũng cho là thật, đó chính là không rõ ràng. 
Thây (kiến), cho là tốt đẹp, rồi sanh ra tham 
ái vô cùng vô tận, không bao giờ biết đủ biết 
chán, đó chính là Kiến hoặc, đối cảnh khởi 
tâm tham ái. 


Sao gọi là Tư hoặc? 


Tư hoặc chính là mê lý khởi phân biệt, đồi lý 
không rõ ràng mà khởi ra phân biệt. Không 
biết vị Pháp sư đó giảng có đúng không? Có 
chỗ nào hay không? Có lợi ích gì cho mình 
không? Không ích lợi thì không muốn làm. 
Việc mình làm nhất đỉnh phải có lợi ích, chỉ 
thấy trước mặt 3 tác, mà chẳng thấy được 


trước mặt 4 tắc. Chỉ thây cảnh trước mắt mà 
chăng thây được nơi chôn xa xôi kia. Đó đêu 
là Tu hoặc. 


Tư hoặc chính là những tư tưởng không rõ 
ràng, mơ mơ hồ hó. Không đúng cho là 
đúng. Vừa rồi tôi nói nhận cho ăn cơm là 
thật, mặc áo cũng là thật, néu không phải là 
giả thi anh thây cái gì là thật u? Mặc áo, ăn 
cơm, ngủ nghỉ đều là quá trình của đời 
người. anh không cân chấp trước phải nhận 
chân là thé nào. Nếu anh không chấp trước 
thì có thể nhẹ nhàng tự tại. 


Còn néu anh cháp trước thi sé bị thống khó. 
Néu anh cho là tát cà déu không thật, thi sé 
khóng có tham ái, gióng nhu trong chiém 
bao làm những việc lung tung. Nghĩ ra nhu 
thé anh sé buóng bó hét, moi su tinh rói sé 
qua di. Néu anh bó khóng duoc thi có cháp 
trước, mọi sự tinh sẽ không qua được. Đó là 
Kiên hoặc. 


* 


Có 88 phẩm Kiến hoặc và 81 phẩm Tư hoặc. 
Phá được Kién hoặc trong ba cõi thì chứng 
được Sơ quả A-la-hán. Kiễn hoặc không phá 
được thì không thể nào chứng quả được. 
Đối với tát cả cảnh giới anh có tâm ái không? 
Có tâm tham không? Đối vời cảnh có khởi 
tâm tham ái không? Đồi với cảnh giới vừa 
lòng có khởi tâm tham ái không? Đối với 
cảnh giớì không vừa lòng có khởi tâm giận 
ghét không? Anh có thể trừ bỏ được tâm 
tham ái không? 


Nếu anh thiệt không có, thì rốt cuộc nó sẽ 
không còn tôn tại. Làm sao biết “anh không 
có tham ái?” Nhơn vì anh còn biết có chính 
mình trong đó cho nên anh nói không tham 
không ái, nhưng mà lại còn có cái Ngã ở 
trong, vì chưa chứng Sơ quả nên chưa phá 
được. Việc đó không phải nói không là 
không một cách dễ dàng. 


Ngũ lợi sử là gì? 

Ngũ lợi sử là: Thân kiến, Biên kiến, Tà kiến, 
Kiên thủ kiên, Giới сат thủ kiên. Sao goi là 
Lgi? — Lợi là đên nhanh chóng, trái với Dón 
là đên chậm chạp. 


1. Thân kiến: Chấp trước đây là thân thé của 
ta. Thân thể của ta gầy đi, cảm thấy ăn 
không ngon, mặc không vừa у, ở không 
thoải mái. Thân thé ta nhu thé thì làm sao an 
toàn được? Suốt ngày từ sáng tới tối cứ lo 
nghĩ về mình. 


2. Biên kiến: Chính là chấp đoạn chấp 
thường. Chấp đoạn thì cho rằng người ta 
chết đi trở về với hư không, không còn gì 
nữa, như dâu hết đèn tắt. Chấp thường thi 
cho là con người chết đi, thì sao? Vẫn làm 
người nữa; chó mãi mãi làm chó, mèo cứ 
làm mèo hoài; người luôn luôn làm người, 
chớ không đổi làm chó mèo được. Những 
kiên chấp như trên lạc vào nhị biên nên gọi 
là Biên kiến, không hop với Trung đạo. Đời 


nay làm người, đời sau vẫn làm người. Cỏ 
vẫn là cỏ, cây vẫn là cây, người không thé 
làm súc sanh, cũng không thé làm quỷ. Đó 
chính là Biên kiến. 


* 


3. Tà kiên là thé nào? — Tà kiên là cho rằng 
làm lành không có quả báo lành, làm ác cũng 
không có quả báo ác. Họ bác không nhơn 
quả, hoàn toàn không nhơn không quả. Họ 
không tin làm lành được phước, làm ác phải 
tội. 

4. Giới cám thủ kiên: Day người giữ giới bò, 
giới chó. Giữ giới bò là bắt chước theo bò ăn 
cỏ. Tại sao thé? Nhơn vi họ thấy biết sai lầm, 
{һау bò được sanh lên trời cho nên bắt 
chước theo bò, thây chó được sanh lên trời 
cho nên bắt chước theo chó. Giới kiến: 
Không phải nhơn chấp là nhơn, cũng là giới 
thủ. Người xuất gia giữ giới có tâm chấp 
trước này, họ chấp rằng ta hay giữ giới, giới 
này là giới của ta giữ, có một thứ tâm hay 


giữ giới và những giới được giữ. Họ không 
biết rằng bản thé của giới xưa nay vốn là 
rỗng không, không nên chấp trước. Hễ có 
chấp trước thì biên thành Giới thủ. 


5. Kiễn thủ kiến: Không phải quả chấp là 
quả. Không phải là quả rốt ráo, họ cho đó là 
quả rốt ráo. Họ cho Tứ Thiền Thiên và Tứ 
Không Xứ là Niết bàn, đó gọi là “không phải 
quả chấp là quả”. 


Tứ Thiền gồm: Sơ thiền thiên, Nhị thiền 
thiên, Tam thiên thiên, Tứ thiên thiên. 


* 


Người tọa thiên lên đến cảnh giới Sơ 
thiền có thể không còn thở nữa, không 
có sự hô hấp. Ở cảnh giới này tuy không 
còn hô һар nhưng vẫn có một niệm động, 
một khi phát sanh niệm động này thì hô 
һар sẽ trở lại. Đó là Sơ thiền. 

Nhị thiền là mạch đứt rôi, khí hô һар 
không còn nữa thì mạch cũng ngừng 
luôn, giỗng như người chết. Tuy mạch 


ngừng đập nhưng không phải chết. Đó là 
cảnh giới của Nhị thiên. 

Tam thiền là ngôi cho đến ý niệm 
cũng ngừng bát. Ó Sơ thiền, Nhị thiền 
không còn hô hấp nữa, mạch cũng 
ngừng đập, nhưng lại còn có ý niệm, дёп 
Tam thiên thì ý niệm đó cũng không còn 
nữa vì thường ở trong định. 

Đến Tứ thiên thì chỉ còn thức mà thói. 
Tam thiền không có ý niệm là không có ý 
niệm thô, nhưng ý niệm té vẫn còn; đến 
Tứ thiên cả ý niệm té cũng dứt luôn. 
Cảnh giới này chỉ là con đường cân phải 
kinh qua của người tu Thiên, chớ không 
phải là quả chứng. 


* 


Không chỉ nói Tứ thiền, mà ngay cả Tứ 
không xứ: Không vô biên xứ, Thức vô biên 
xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ cũng chẳng qua chỉ là một thứ định, chớ 
không phải là quả chứng; néu có chấp lây 
(Kiến thủ) thì có thé cho cảnh giới này là Niét 


bàn và cho là chứng đắc quả A-la-hán thứ 
tư. Như Vô Văn Tỳ kheo cho Tứ thiên là Tứ 
quả, đó là vì anh ta không hiéu. Những Kiến 
hoặc... ở trên là Ngũ lợi sử. Tư hoặc... là 
Ngũ độn sử. Độn tức là дёп chậm chạp. Ngũ 
độn sử là tham, sân, si, mạn, nghi. 


Tại sao người ta có phiên não? 


Đó là vì có vô minh. Sau khi Vô minh sanh 
ra thì có Trần sa hoặc. Trần sa hoặc còn gọi 
là Vô minh hoặc, tức là không có hiểu biết 
đúng dán. Tư hoặc cũng có thé gọi là Vô kiến 
hoặc, tại vì sau khi Vô minh sanh ra bèn có 
Tham, anh nghi ra phải có được cái gì đó, 
bèn sanh ra tâm tham, rồi sanh ra các thứ 
phiền não; phiền não một khi sanh ra, sẽ 
sanh ra tâm Sân; tâm Sân một khi sanh ra 
thì chỉ biết về mình mà chẳng biết có người 
khác. 


Vì chỉ biết có mình, cho nên khi tâm sân hận 
sanh ra thì muôn ha tháp giá trị của người 


khác. Có thứ tâm này chính là ngu si, không 
phân biệt được phải quấy trắng đen, bất kế 
tất cả. Nguyên do chính là không biết đạo ly, 
ngay đến ngu si, phải quấy, cong ngay, den 
trăng đều không nhận ra. Vì có ngu sỉ mới 
sanh ra tâm kiêu mạn. 


Vi có tâm kiêu man nên lại sanh ra một thứ 
nghi, nên không tin đạo lý do bất cứ ai giảng 
giải. Thiệt cũng không tin, giả càng không tin 
nữa. Sanh ra mọi thứ hoài nghi, đó chính là 
Tư hoặc. Do Kién hoặc, Tư hoặc, Trần sa 
hoặc mà thành các thứ Vô minh phiền não. 
Cho nên các thứ phiền não vô cùng vô tận 
không có lúc nào hết. Trước tình hình này 
người tu hành phải nương vào Tứ dé mà 
phát lời thệ nguyện: “Phiên não vô tận thệ 
dứt trừ”. 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 3.Pháp môn vô 
lượng thê nguyện học. 


“Pháp môn vô lượng thệ nguyện học”, nghĩa 
là người tu hành cần phải hiểu rõ các thứ 
pháp môn. Các thứ pháp môn nhiều vô 
lượng vô biên, cũng chính là một thứ pháp 
môn để tu hành. Nếu anh không rõ biết 
phương pháp thì anh không thể tu hành 
được, vì muốn tu hành thì phải rõ phương 
pháp. Phương pháp này rất nhiều, nhiều đến 
vô lượng vô biên, cho nên phải nương theo 
Đạo đề mà phát nguyện lực: “Pháp môn vô 
lượng thệ nguyện học”. Sao gọi là pháp môn 
vô lượng? Vô lượng pháp môn từ đâu mà 
có? 


– Ấy là: Phật nói tát cả pháp nhon vì tất cả 
tâm của chúng sanh. Nếu không tất cả tâm, 
thì cần gì tất cả pháp? Tất cả pháp đều do 
tâm chúng sanh mà có, vì tâm chúng sanh 
có ngàn sai muôn khác, các thứ không giỗng 
nhau, tâm của mỗi con người đều không 


giống nhau, cho nén pháp môn cũng có 
nhiêu thứ không đông. 


Tóm tắt lại pháp có ba thứ: Phật pháp, tâm 
pháp và chúng sanh pháp. Ba pháp này 
sanh ra Tứ đề, Lục độ, 12 nhơn duyên, 37 
phẩm Trợ đạo... Cho nên nói: “Pháp môn vô 
lượng thệ nguyện học”. Pháp môn có rất 
nhiều, giỗng như chúng ta giảng kinh này 
xong lại giảng đến bộ kinh khác, đó không 
phải là vô lượng hay sao? Chúng ta hiện tại 
giảng kinh cũng như một giọt nước trong 
bién cả mà thôi! Chó không phải là tất cả 
nước trong biên cả đều được hết. 


Tứ Hoằng Thệ Nguyện: 4. Phật đạo vô 
thượng thê nguyện thành. 


Chúng ta học Phát pháp dé làm gi? Tại sao 
phải hoc Phật pháp? Nhơn vì hoc Phật pháp 
chính là muốn được thành Phật. Nhưng 
thành Phật có phải là vọng tưởng không? 
Thành Phật không phải là vọng tưởng đâu! 


Vì quả vị Phật là quả vị xưa nay sẵn có của 
chúng ta, mọi người đều có thê thành Phật. 
Vì thế chúng ta phải nhanh một bước để 
sớm thành quả Phát, và y theo Diệt dé mà 
phát lời nguyện: “Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành”. 


Diệt dé chính là đạt đến Niét bàn, đạt đến 
quả vị rốt ráo thanh tịnh bất sanh bất diệt, 
cho nên nói là: “Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành”. Chúng ta đối với sự kiện 
thành Phật không cán phải hoài nghi nữa; 
Nhưng néu anh có hoài nghi, cũng có thé 
thành Phật, duy có điều chậm một chút mà 
thôi. 

Nếu anh không có tâm hoài nghi thì sẽ thành 
Phật sớm hơn. Tất cả chúng sanh đều có 
Phật tánh, đều có thé làm Phật, nhưng 
không thé nói: “Tất cả chúng sanh đều là 
Phật”. Nếu chịu tu hành thì mới có thé thành 
Phật, пёи không chịu tu hành thì tất cả 
chúng sanh vẫn chỉ là chúng sanh mà thôi, 
không thé thành Phật được. Làm Phật là lý, 


nhưng cũng có một cái “Đạo thành Phật”, với 
điều kiện anh phải nương theo pháp tu hành. 
Nếu anh không nương theo pháp tu hành thì 
các tâm Tham, sân, si, mạn, nghi đều không 
từ bỏ được, không thé nào mau thành Phật 
được. Vì thé nên phải phát Tứ hoàng thệ 
nguyện. 


Tứ Hoằng Thé Nguyện: Sự trọng yếu của 
phát nguyện. 


Chúng ta bất luận là làm việc gì cũng cán 
phải phát lời nguyện trước, rồi sau mới theo 
lời nguyện mà thực hành. Có thê mới đạt 
đến mục đích, hy vọng mới có thé thành tựu 
được. Nói đến đây, tôi nhớ lại một công án: 


Có một lần đức Phật Thích Ca Mâu Ni mang 
theo rất nhiều dé tử đến một nước no dé 
giáo hóa chúng sanh. Người trong nước này 
tháy Phật đến liền đóng cửa lại, không có ai 
chịu bố thí, cũng không ai đến cung kính 
chào hỏi. Phật đã đến nước ау rôi, không có 


ai ra đón rước, vì không có duyên với các 
đại thần và nhon dân ở đó. Nhưng khi ngài 
Mục Kién Liên đến thì cả quốc vương, dai 
thần và nhơn dân đều hướng về Ngài cung 
kính đảnh lễ, tranh nhau đến cúng dường. 


Các đệ tử Phật thây thé, nhưng không biết 
tại sao, bèn đem hỏi Phật: “Tại sao Phật đến 
nước này không ai chịu cúng dường cả, mà 
Ma ha Mục Kién Liên, dé tử Phật, đi đến đây 
lạ được moi người tranh nhau cúng 
dường?” 


Phật đáp: “Đó là do nhon duyên đời trước. 


* 


Từ vô lượng kiếp về trước, Mục Kiền Liên 
cùng Phật ở chung một chỗ. Mục Кіёп Liên 
lên núi đốn củi, còn Đức Phật xuống dưới 
núi sửa đường. Nơi hai Ngài ở có một bây 
ong lớn, Phật rát ghét bây ong, còn Mục Kiền 
Liên lại rất thích chúng. Đức Phật Thích Ca 
lúc ду, khi còn tu nhon, thường láy khói hun 
đốt xua đuổi chúng. Ngài Mục Kiền Liên 


thường bị chúng đốt đau nhức. Tuy bị đau 
nhức, nhưng Mục Kiền Liên không dùng lửa 
dé hun đốt, trái lại còn phát nguyện: “Về sau 
tôi đắc đạo sẽ độ trước bọn ong có nhiều 
tánh Tu-la này". 


Đời đời kiếp kiếp về sau, bon ong này bién 
thành ra người trong một nước. Ong chua là 
vua, các ong thợ là dân. Ngày xưa Phật 
Thích Ca nhơn vì ghét chúng, từng dùng 
khói hun đốt chúng, nên bây giờ đến nước 
ây không có ai ra đón tiếp; Quốc vương, đại 
thần, nhơn dân cũng không chịu cúng 
dường Ngài. Trái lại, ngài Mục Kiền Liên 
phát nguyện sau khi đắc đạo sẽ độ bọn ong 
này; Cho nên đời này gặp lại nhau thì quốc 
vương và nhon dân nước ấy tranh nhau đến 
cúng dường. 


Do đây chúng ta biết rằng nhơn quả rất trọng 
yêu, vì thê nhât định phải phát nguyện. 


(Tứ Hoằng Thệ Nguyện — Hòa Thượng 
Tuyên Hóa giảng) 


Các vị thiện tri thức, quá khứ có một lån tôi 
ở tại Thái Lan, có một số Phật giáo đồ thỉnh 
mời tôi thuyét pháp. Pháp tòa thiết lập ở 
trước cửa lớn, thính chúng tựa lưng vào 
tường còn tôi thuyết pháp thi mặt đối với 
phóng ngoài, quay lung đồi với họ. Những 
vị đệ tử người Mỹ theo tôi đi nhìn không 
quen những tập tục như thé cüng có gang 
{гат tịch. Đây là Kinh nghiệm của tôi. Hôm 
nay không phải như thé, mà tôi абі diện với 
quý vị thuyết pháp. 


Nói đến Phật pháp, hết thảy đều là Phật 
pháp, đều bát khả đắc. Người tu hành học 
Phật, không nên trên pháp sinh chấp pháp. 
Có ngã chấp, pháp chấp thì đều không thé 
chứng quả. Chúng ta phải phá hết thảy 
chấp trước, phải học không nóng giận, lâu 
dàn thì có thé tương ưng với Phật Pháp 
Tăng, sau đó mới tiễn tới tu hành, mới có 
tiên bộ. Chúng ta muốn tương ưng với Tam 
Bảo thì trước phải tây sạch vô minh phiền 


não và sự nóng giận. Nêu mỗi ngày giảm 
bớt vô minh phiền não thì trí huệ quang 
minh sẽ hién lộ, ngược lại vô minh phiền 
não nhiều thì ngu sỉ càng ngày càng tăng 
thêm. Đây là sự chướng ngại lớn nhất của 
người học Phật, cũng là nghiệp chướng. 
Làm thé nào dé tu hành dứt duoc nghiép 
chướng? Trước hết phải phát tứ hoáng thé 
nguyện. 


Hoằng nguyện thứ nhất là:"Chüng sinh vô 
biên thệ nguyện độ”. Mỗi người đều có 
trách nhiệm phó độ. Tự xét hỏi lòng mình, 
chúng ta có tận trách nhiệm chăng? Phải tự 
mình phản tỉnh lại. Nếu chỉ phát nguyện mà 
không thực hành thì việc độ chúng sinh chỉ 
nói ngoài miệng mà thôi. 


Hoằng nguyện thứ hai:"Phién não vô tận 
thệ nguyện đoạn”. Đoạn phiền não và 
không đoạn đều tùy vào chúng ta. Nếu 
không cung hành thực tiễn thì nhu nói món 
ăn mà không ăn hoặc dém tiền dùm cho kẻ 


khác thì đối với mình tơ hào chẳng lợi ích 
gì. 

Hoằng nguyện thứ ba:”Pháp môn vô 
lượng thệ nguyện học”. Pháp môn vô lượng 
vô biên, luôn luôn phải học tập. Phát 
nguyện này rồi, chúng ta phải nghĩ:”Chúng 
ta có công hién gi cho Phát pháp? Phải 
chăng đã làm Phật pháp phát đạt?” 


Hoằng thé nguyện thứ tư:”Phật đạo vô 
thượng thé nguyện thành". Phật đạo thật 
cao thượng nhưng việc chúng ta làm phải 
chăng việc của Phật làm? Phật thì đại từ, 
đại bi, đại һу, đại xả. Chúng ta phải tự hỏi 
mình. Bốn tâm vô lượng có phải chăng là 
tâm của chúng ta, phải thực hành tứ vô 
lượng tâm của Phật mới có thé nói đến 
thành Phật đạo. 


Tóm lại muốn thực hành bốn hoằng thệ 
nguyện, thì trước phải tuyên chọn tông chỉ 
của minh mà thực hành, tuyên chọn tông 
chỉ gì thì tự mình quyết định. Ví như Vạn 


Phật Thành có sáu đại tông chỉ, cũng là 
mục đích, hướng ởi của mọi người trong 
Vạn Phật Thành. 


Thứ nhất là “Không tranh”. Bất cứ sự vật 
gì hoặc lợi ích, “người bỏ thì tôi giữ, người 
giữ tôi cũng vậy”. Không vì lợi ích mà tranh 
đoạt với người. 


Thứ hai là “Không tham”. Các nơi trên thé 
giới có chiên tranh là vì người người đýu có 
tâm tham. Tham không biết đủ, tham mà 
không biết chán, vì tham dẫn đến có chiến 
tranh. 


Thứ ba là “Không câu”. Không hướng 
ngoại truy câu. Câu tài, cầu sắc, câu hưởng 
thụ. Đó đều là vì có tâm ích kỷ án tàng bên 
trong. Muôn đạt thành tông chỉ không câu 
thì phải thực hành, trừ sạch tham sân si 
của chính mình. 


Thứ tư là “Không ích Ку”. Phân đông xả 
người vì mình, không màng dén sự khôn 


khó của kẻ khác, chỉ muốn mình sung 
suóng. 


Thu пат là “Không tự lợi". Không tu lợi 
tức là lợi tha. Những kẻ trón sâu lậu thuê, 
mua rẻ bán đắt đều là vì tự lợi. Nếu người. 
người không có tâm ích kỷ tự lợi thì vẫn đề 
xã hội có thê tiếp đón mà giải. 


Thứ sáu là “Không vọng ngữ”. Nhiều lúc 
con người chỉ vì lợi ích cá nhân mà không 
trung thực, phát sinh tư tưởng nói dồi. 
Không nói dối thì không vướng mắc những 
điều nói ở trên là tranh, tham, câu, ích ky, 
tự lợi, năm nhược điểm. 


Đạo thì phải hành. Thích Ca Mâu Ni Phật, 
sau khi nhìn thây sao mai mọc liên ngộ 
đạo, sau đó Ngài nói: 


"Lành thay! Lành thay! 

Hết thảy chúng sinh đêu có Phật tính, 
Đêu có thé thành Phát, 

Chỉ vì vọng tưởng chấp trước, 

Không thé chứng đắc”. 


Tức nhiên Phật nói như thê, không phải 
Phật giáo đồ mới là chúng sinh, mà Thiên 
Chúa giáo đô, Do Thái giáo đồ dèu là 
chúng sinh, không thé riêng lập danh tu. 
Phật đã thọ ký cho chúng ta mây ngàn năm 
vê trước. Phật không có phân biệt ai tin 
Phật, ai tin Gia Tô, tận hư không biến pháp 
giới chúng sinh hữu tình có huyết khí, tin 
Phật hay không tin, không thành ván dé, 
Phật không nói ai không phải Phát giáo đồ 
thì không thé thành Phật. Phật giáo thật là 
dân chủ nhất, bình đẳng công bình. Ai tu thì 
người đó có phân, không tu thì không có 
phân. Mỗi người phải dũng mãnh tinh tán, 
dùng tự làm những gì trong quá khứ, mà tự 
cam đọa lạc. 


Sau khi thuyết pháp xong, Hòa Thượng kêu 
họ đặt câu hỏi: sau đây là vân đáp. 

Hỏi: Hòa Thượng, tôi muốn biết Phật tính 
quyết thực là gi? 


Đáp: Hiện пау bạn hỏi đó là Phật tính, bạn 
không có Phật tính thì không hỏi. Bạn 
không biêt đây là Phật tính, tức là phải 
đánh một trăm hương bản. 

Hỏi: Chúng tôi hôm nay rất vui. 

Đáp: Tôi sớm biết các vị không có ai muôn 
nóng giận đôi với tôi. 

Hỏi: Hòa Thượng, tại Vạn Phật Thành nói 
cảm tạ như thê nào? 


Đáp: Người trong Vạn Phật Thành không 
nói cảm tạ. Ai nói cảm tạ liên phạt năm 
trăm đồng. Tôi không từng nói hai chữ cảm 
tạ, cho nên họ nói tôi chỉ muốn chưởi 
người. 

Hỏi: Nói tôn kính như thê nào? 


Đáp: Không сап nói, chỉ cần làm. 


Ü —húng ta а NHOF К 
ме М A PHÁT là NHÂN 
_ Nhất định VÃNG AI IH 
thấy PHẬT là QUẢ, 
NHÂN QUẢ TƯƠNG ƯNG” 
(H.T. Tịnh Không) 
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Tứ hoàng thệ nguyện là nói chung, tất 
cả chư Phật Như Lai ở ngay trong nhân 
địa phát ra võ lượng đại nguyện, nhưng 


quy nạp lại дёп sau cùng không ngoài 
bồn điêu này... 


Thông thường nói, chư Phật Như Lai phát 
ra tứ hoằng thệ nguyện ở nhân địa. Tứ 
hoằng thệ nguyện là nói chung, tất cả chư 
Phật Như Lai ở ngay trong nhân địa phát ra 
vó lượng đại nguyện, nhưng quy nạp lại 
đến sau cùng không ngoài bốn điều này, 
ngay cả bốn mươi tám nguyện của Phật A 
Di Đà cũng có thé quy nạp trong bón 
nguyện này. Cho nên bốn nguyện này bién 
thành pháp môn Đại thừa, bao gồm hết căn 
bản đại nguyện trong đó. Phát nguyện nhất 
định tương ưng với bón nguyện này. 


ТО HOÀNG THE NGUYÊN 


Nguyện thứ nhất, “Chúng sanh vô biên 
thệ nguyện độ” 

Nhất định phải phát tâm nguyện độ chúng 
sanh. Vì sao chúng ta phải phát nguyện độ 


chúng sanh? Phía trước đã nói qua với các 
vị, nêu như Bồ Tát không độ chúng sanh, 
không giáo hóa, không giúp đỡ chúng sanh 
thì tâm Bồ Dé của họ không hién lộ được, 
hay nói cách khác, họ tu học công đức 
không thé viên mãn. Đạo lý này tuyệt nhiên 
không khó hiéu. Người thế gian chúng ta 
thường nói: “Giáo học tương trường, sư 
chất dao hop", thầy giáo dạy học trò, học 
trò cũng thường gợi mở thây giáo. Nhờ học 
trò chất vẫn những nghi tình, hoặc giả ngay 
trong cuộc sóng thường ngày, tháy giáo 
xem tháy thường hay cám ngộ. Cảm ứng 
пау giúp cho thầy giáo khai ngộ. Nếu không 
tiếp xúc học trò thì thầy giáo làm sao có thé 
thành công? Cho nên, tánh đức viên mãn 
nhất định phải dựa vào tiếp xúc với quán 
chúng rộng lớn, mới có thé hiện khởi được 
viên mãn. Đạo lý này chính là nguyên nhân 
tại sao Thiện Tài sau cùng phải trải qua 
năm mươi ba lần tham học. Nếu Ngài 
không tham học, thì trí tuệ của Ngài sẽ 
không thé viên mãn. Cho nên, bất cứ người 


nào, bất cứ phương thức đời sống nào, bất 
cứ nghề nghiệp nào ở thé gian này Ngài 
đều phải tham học. Ở ngay trong đó Ngài 
khởi phát trí tuệ, dé trí tuệ đạt đến viên mãn 
chân thật. Do đây có thé biết, tu hành 
không phải nhốt mình ở trong nhà để tu, 
nhốt mình ở trong nhà để tu thì quyết định 
không thành. Điễm này các vị đồng tu cần 
phải biết. Nhốt trong nhà là hưởng phước, 
hưởng phước thì làm gì trí tuệ có thể sanh 
khởi được? Không có đạo lý này. 


Chúng ta đã từng nghe qua những người 
xuất gia bé quan (cư sĩ tại gia cũng có) ở 
lêu tranh сат túc. Thế nhưng đó không 
phải là việc của người mới học có thê làm. 
Đó là việc của những người nào vậy? 
Những người đã thông qua tham học, đã 
thành tựu viên mãn căn bản trí và hậu đắc 
trí, hay nói cách khác, họ tốt nghiệp rồi, 
không còn noi dé tham học nữa. Lúc này 
phải nên phát nguyện giáo hóa chúng sanh. 
Thành tựu trí tuệ chính mình rồi thì phải 


dạy người. Đây là thường qui, là qui củ của 
chư Phật Như Lai. Sau khi bạn thành Phật 
thì làm gi? Sau khi thành Phật không phải 
không có việc làm, không phải ngôi ở trong 
miéu dé người ta cúng dường, lễ bái. Sau 
khi thành Phật thì phải phó độ chúng sanh, 
giáo hóa chúng sanh. Các vị phải biết, Phật 
pháp là sư đạo. Sư là rất tôn quý, tôn sư 
trọng đạo. Vào thời xưa, Phật pháp cùng 
thé pháp giống nhau, “chỉ văn lai học, vị 
văn vãng giáo”. Thầy giáo không thé nói: 
“Ta đến day cho con”, không thé nói lời nói 
này, làm gì có người cuông vọng như vậy, 
bạn có bao nhiêu bản lĩnh mà bạn dám dạy 
người? Cho nên khi Phật Bồ Tát thành 
Phật, các Ngài cũng rất khiêm tốn, không 
dám nói là “ta có học vân, ta có đức hạnh, 
có thé làm thầy người”. Thầy là do người 
khác tôn xưng, chính mình quyết định 
không dám xưng thây. Vậy thì phải làm 
sao? Chính mình thật đã thành tựu, lại rất 
ngại không nói với người; người ta cũng 
không quen biết họ, làm sao chịu theo học 


với họ? Cho nên phải treo một bảng hiệu, 
bảng hiệu này là bé quan, сат túc trong 
núi, ý này chính là tuyên bó với quân chúng 
rộng lớn trong xã hội răng trí tuệ đức năng 
của tôi thành tựu rôi, không cán phải tham 
học bên ngoài nữa, những người tham học 
đều có thể đến chỗ của tôi. Cho nên, họ bế 
quan là bởi vì không có pháp duyên, không 
có người mời họ giảng Kinh, nên họ dùng 
phương pháp này аё chờ đợi pháp duyên, 
cũng chính là đợi người khác đến thỉnh 
pháp. Một mặt chờ đợi, một mặt chính mình 
tiên tu, “bách xích cần đâu, cánh tán nhất 
bộ”, ở nơi đó chờ đợi. 

Người thời xưa cầu học phải thân cận thiện 
tri thức. Vậy ai là thiện tri thức? Người tên 
có tuói lớn, danh tiếng cao chưa chắc là 
thiện tri thức. Những ai là thiện tri thức? 
Đến khắp nơi tìm xem có người bé quan 
hay không, lắng nghe có người bễ quan 
không, người bê quan chính là thiện tri thức 
chân thật. Chúng ta có thé đến nơi của họ 


dé tham hoc, dé thỉnh giáo. Nếu như ban 
nêu ra những nghi уап mà họ không thé 
giải quyết cho bạn, thì bạn có thé mở cửa 
bê quan của họ, mời họ ra cùng đi tham 
học với bạn. Nếu bạn chưa đủ tư cách bê 
quan thì vẫn phải nên đi làm học trò. Bé 
quan chính là làm học trò đã viên mãn, có 
thé làm thầy giáo. Cho nên, sư đạo rất là 
tôn nghiêm, cần phải có người thỉnh pháp 
thì Phật Bồ Tát mới xuất hiện аё giảng Kinh 
nói pháp. 

Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở 
thế gian, Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, đêm 
nhìn sao sáng là thị hiện chứng quả, cũng 
chính là thành tựu trí tuệ đức năng cứu 
cánh viên mãn. Sau khi thành tựu thì phải 
hoàng pháp lợi sanh. Nếu không có người 
quen biết Ngài, không có người mời Ngài, 
Ở trong tinh trang пау thì Ngài: phải vào Niết 
Bàn, ở nơi đó tọa hóa. Thực tê mà nói, điều 
đó thật đáng tiếc, vì Phật dén thé gian thật 
không dễ dàng. Nhân gian không có người 


quen biết Ngài, nhưng thiên nhân thì có 
thần thông, họ biết được, cho nên liền 
giáng hạ xuóng thé gian này, vì thé nhân 
chúng ta mà thỉnh pháp. Thiên nhân ở đâu 
vậy? Tịnh Cư Thiên Nhân. Tịnh Cư Thiên là 
Tứ Thiền Ngũ Bất Hoàn Thiên, họ đều là 
người tu hành, không phải là người thông 
thường. Phàm thánh đồng CƯ, SÓ lượng 
nhiều nhất có ba nơi. Thế gian này của 
chúng ta là một nơi phàm thánh đồng cư 
độ. Có rất nhiều nơi sơn minh thủy tú, 
chúng ta xem thấy sông núi có linh khí, 
người thé gian thông thường nói phong 
thủy rất tốt. Vì sao có linh khí? Vì sao 
phong thủy tốt như vậy? Xin nói với các vị, 
có chư Phật Bồ Tát, có A La Hán tu hành ở 
nơi đó, cho nên phong thủy mới tốt. Đạo lý 
пау ngày nay chúng ta đã hiểu rõ, cảnh tùy 
tâm chuyên. No'i nào có Bò Tát, có A La 
Hán ở, thì hoàn cảnh nơi đó liền chuyên tốt, 
vì tâm của họ thanh tịnh, chân thành, từ bị, 
tràn đây trí tuệ, đức năng. Y báo tùy theo 
chánh báo chuyên! Nơi đây không có Phật 


Bỏ Tát, không có người chân chính tu hành 
thì phong thủy làm sao chuyén tốt được? 
Vào thời xưa, có một số người không rõ 
đạo ý này, họ xem thầy dao trang, chua 
miéu ở đại lục Trung Quốc đều được Xây 
dựng nơi phong thủy rất tốt, họ cho rằng 
người xuất gia biết xem phong thủy, biết 
chon nơi phong thủy tốt dé xây dựng chùa 
тіёи, xây dựng đạo tràng. Kỳ thật, ho sai 
rồi, người xuất gia làm gì có chuyện đi xem 
phong thủy? Người xuất gia dén ở nơi đó 
vài năm thì phong thủy ở nơi đó xâu cũng 
bién thành tốt. Đó chính là dao lý cảnh tùy 
tâm chuyên. Phàm phu thì tâm tùy cảnh 
chuyền, vậy thì khổ. Vốn dĩ phong thủy này 
không tệ, phàm phu đến ở nơi đó, ngày 
ngày sanh phiền não, ngày ngày khởi vọng 
tưởng, ở đó hai ba năm, phong thủy tốt 
cũng bién thành phong thüy xàu. Các vi 
déu hiéu duoc dao ly này thi khóng cán 
phái mời người xem phong thủy, tôn tiền 
oan uóng, đều là bị người gạt. Chính mình 
phải có bản lĩnh chuyên phong thủy, đó là 


chính xác, không có chuyện phải dựa vào 
thầy dia lý dói phong thủy cho bạn, không 
có cái đạo lý này. Nếu họ biết đổi, vì sao họ 
không tự đổi phong thủy cho chính họ. 
Ngay chính họ cũng không tự thay đổi, còn 
nói giúp bạn абі, bạn có thé tin tưởng họ 
không? Cho nên người học Phật nhất định 
phải hiéu rõ đạo lý này, không nên bị người 
khác lừa gạt, không nên bi người du. 


Nhất định phải phát nguyện giúp đỡ tát cả 
chúng sanh khô nạn, nguyện tâm phải lớn, 
phải lây tâm Bó Dé đê nương theo. 


Trong tâm Bồ Đề không có vọng tưởng, 
phân biệt, chấp trước, cho nên tâm Bồ Đề 
tương ưng với hư không pháp giới; bạn 
xem, tâm lượng này bao lớn? Đó là chân 
tâm. Tâm của chúng ta vốn dĩ chính là lớn 
như vậy. Mỗi niệm vì chúng sanh, không vì 
chính mình; chúng sanh chính là chính 
mình, vậy thì đúng, hoàn toàn chính xác, 
tương ưng với chân tướng sự thật. Chúng 
ta ở nơi đây, trong lúc giảng giải thường 


hay nói đạo ly пау. Тап hư không khắp 
pháp giới đích thực là một thê chính mình. 


Ngày nay thé giới này phân tranh rất 
nghiêm trọng. Mọi người đều biết kết quả 
này là do bát thiện, thé nhưng không ai chịu 
buông bỏ tranh chấp. Rốt cuộc уап đề là do 
đâu? Chính ngay tâm lượng quá nhỏ, chỉ 
xem tháy lợi ích của chính mình, không hé 
xem thấy lợi ích của người khác, cho nên 
làm một số việc tốn người mà không: lợi 
mình. Người thế gian thường nói: “Tón 
người lợi mình”, lời nói пау là sai, không 
hợp đạo lý. Tổn người nhất định không lợi 
mình, lợi người mới là chân thật lợi mình. 
Hai người thì làm gì có chuyện lợi mình? 
Xưa nay trong và ngoài nước, không hề có 
đạo lý này. Cho nên, đây chính là tư tưởng 
sai lầm, mê muội, mê hoặc điên đảo. Tư 
tưởng kiến giải, lời nói, việc làm hoàn toàn 
trái ngược với chân tướng sự thật, đó gọi là 
phàm phu. Tư tưởng, lời nói, việc làm của 
Phật Bồ Tát hoàn toàn trái ngược với phàm 


phu chúng ta. Việc này đáng được chúng ta 
tham khảo, nghiên cứu. 


Chư Phật ВО Tát dùng chân tâm. Trên Kinh 
Đại thừa thường nói: “Chân tâm lia niêm”. 
Y niệm này là vọng niệm, vọng tưởng, phân 
biệt, chấp trước, trong chân tâm không có ý 
niệm này. Lìa khỏi vọng tưởng, phân biệt, 
chấp trước thì chân tâm này liên gọi là 
chánh tâm, chánh niệm, chân như (chân 
như là chân tướng của vũ trụ nhân sanh 
hoàn toàn tương ưng), đó là chân tâm hiễn 
lộ. Nó không có chút ô nhiễm, không có 
chút mê mờ, hién lộ ra trí tuệ vô lượng, đức 
năng vô lượng dé giáo hóa chúng sanh. 
Chúng sanh cũng phải có phước, có hué 
mới có thê thân cận Phật Đà. Nếu như 
phước huệ không đủ thì cơ hội luôn lỡ qua 
trước mắt. Thời kỳ Mạt Pháp cũng không 
ngoại lệ. Ngày này chúng ta có duyên đọc 
được di giáo của Phật, hơn nữa đọc được 
bản gốc tinh hoa nhất, cái duyên này rất 
sâu. Chúng ta tiếp xúc có thé sanh tâm 


hoan hi, có thé tín, có thé nguyện, có thé 
hành, đó chính là trên "Kinh Di Đà” đã nói 
“không thể thiếu thiện căn phước đức nhân 
duyên mà được sanh nước kia". Chúng ta 
hién thị ra vô lượng kiếp đến nay, đời đời 
kiếp kiếp đã tu, thiện căn, phước đức, nhân 
duyên của vô lượng vô biên kiếp hiện tại 
chín muói. Chúng ta có thé gặp được nhân 
duyên thủ thắng này không phải là việc dễ. 
Hiéu rõ rồi mới biết trân trọng, mới biết là 
đáng quy. 


Một đạo tràng thành tựu nhất định được sự 
hộ niệm gia trì của tất cả chư Phật Như Lai, 
thiên long thiện thân bảo hộ, hiệp trợ, cám 
ứng tương thông không thê nghĩ bàn mới 
có thê hình thành. Tôi học Phật hơn bốn 
mươi năm, giảng Kinh đến nay là ba mươi 
chín năm, tôi đã di qua rất nhiều khu vực, 
nhưng không có nơi nào mà pháp duyên 
Phật pháp thù thắng vượt qua nơi này. Noi 
này có pháp duyên thù thắng, cho tháy 
chúng sanh khu vực này thiện căn — phước 


đức — nhân duyên chín muôi. Nêu nhu 
không phải chúng sanh khu vực này nhân 
duyên chín muói, thì không thé có được 
cảm ứng này. Vì sao Phật Bồ Tát chọn lựa 
nơi này dé xây đạo tràng? Nhân duyên vô 
lượng. Nhân duyên này không phải phảm 
phu Tiểu thừa có thê đoán biết, mà là cảm 
ứng ở nơi đây, đặc biệt ba bón năm gân 
đây nhất, chúng ta cảm xúc rất rõ ràng. 
Người tâm địa có chút thanh tịnh, đầu óc rõ 
ràng thì gần như đều thây được cảm ứng 
này, chân thật không thé nghĩ bàn. Duong 
nhiên ở nơi đây nhờ vào sự lãnh đạo hộ trì 
của cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lý lãnh 
đạo hộ trì ở nơi đây được tất cả chư Phật 
Bô Tát gia trì. Việc chư Phật Bồ Tát gia trì 
này không phải là ngẫu nhiên. Ở khu vực 
khác, đạo tràng khác, nhiều người lãnh đạo 
cũng déu muốn làm nhưng vì sao không 
được Phật Bồ Tát gia trì? Ông đã chứng 
minh cho chúng ta là ông được Phật gia trì. 
Mười năm trước, ông bị bệnh ung thư 
nghiêm trọng, hết phương cứu. Ông không 


đi bác sĩ, cũng không uống thuốc, chỉ một 
lòng niệm Phật, đợi A Di Đà Phật đến tiếp 
dẫn. A Di Đà Phật không tiếp dẫn ông đến 
Thé giới Cực Lạc, mà giao cho ông một 
nhiệm vụ, một sứ mạng là ở đây xây dựng 
đạo tràng chánh pháp, tiếp dẫn chúng sanh 
căn tánh chín muói. Cán tánh chín muói là 
gi? Là ở ngay trong một đời này dáng được 
đến Thế giới Cực Lạc dé làm Phật. Ông có 
sứ mạng tiếp dẫn những chúng sanh này. 
Việc này chúng ta chính mắt xem thấy, 
chúng ta có thé không tin tưởng hay sao? 


Duyên của Kinh Vô Lượng Thọ không thé 
nghĩ bàn. Cả đời tôi giảng Kinh không hề 
rời khỏi giảng đài, pháp duyên giảng bát cứ 
Kinh luận nào đều không bằng giảng Kinh 
Vô Lượng Thọ. Duyên của quyén Kinh này 
thù thắng, chính tôi có cảm xúc rất sâu sắc. 
Giảng các Kinh dién khác, thính chúng đến 
dự khoảng hai hay ba trăm người thì không 
tệ rồi. Còn giảng bộ Kinh này, tôi thường 
xem thầy người ngồi đầy chỗ. Có người nói 


với tôi: “Ngài chưa xem thây lầu bón cũng 
ngôi дау chật”. Đây không phải là tôi biết 
giảng. Mỗi một bó Kinh tôi đều có thé giảng 
qua được thông, nhưng vì sao giảng Kinh 
khác không có người nghe, còn giảng Kinh 
này thì thính chúng nhiều dén như vậy? 
Kinh Vô Lượng Thọ có rất nhiều quyén, 
giảng quyén khác thì thính chúng không 
nhiều, nhưng giảng quyền này thì thính 
chúng đặc biệt nhiêu, đây không phải là 
chứng minh tường tận cho chúng ta sao? 
Chúng ta chọn lựa pháp môn này, chọn lựa 
quyền Kinh này là đúng rồi, tất cả chư Phật 
hoan hi, long thiên thiện thần ở bên canh 
cô vũ, dë chúng ta chân thật đoạn nghi 
sanh tín, không xen tạp, không gián đoạn, 
ngay trong một đời này chúng ta quyết định 
thành tựu. 


Cư sĩ Lý phát đại tâm, chúng tôi cùng nhau 
thương lượng. Lân này vì “Kinh Hoa 
Nghiêm và “Kinh Vô Lượng Thọ”, ông đã 
xây hai tòa tháp đồng. Các vị xem thấy, hai 


tòa tháp này hiện tại là bậc nhất trên toàn 
thế giới, không nơi nào cao hơn, to hơn noi 
đây. Ông đặt cho hai tòa tháp này tên là 
“Hoa Nghiêm Song Tháp” dé kỷ niệm giảng 
hai bộ Kinh lớn này. Trên thực tế, ý nghĩa 
này rất sâu. Hai bảo tháp này là bảo tháp 
kim cang, trần định nền tảng đạo tràng này 
kiên có. Gióng như trên Kinh Hoa Nghiêm 
nói: “Đất này là kim cang thành tựu, chánh 
pháp được kién lập ngay noi đây”. Chüng 
ta phải nguyện báo đáp cu sĩ Mộc Nguyên, 
cũng báo đáp chúng sanh khu vực này 
duyên đã chín muôi. Nguyện này là nguyện 
gì? Giảng đường này giảng Kinh một năm 
ba trăm sáu mươi ngày, mỗi ngày đều 
giảng, không có một ngày gián đoạn; ngày 
rằm hay ba mươi chúng ta cũng giảng, 
ngày mùng một tết cũng giảng. Nhà ăn ở 
lầu dưới phục vụ cơm chay miễn phí. Tôi 
nghe nói, trước kia một năm nghỉ một ngày, 
ngày mùng một tết không phục vụ, nhưng 
hiện tại, ngày mùng một tết cũng phục vụ. 
Thật viên mãn! Ngày nay đi khắp noi trên 


thế giới, có đạo trang nào một năm ba trăm 
sáu mươi ngày, mỗi ngày đều giảng Kinh? 
Không hề nghe nói qua. Cũng giông như 
hai tòa tháp này, tháp là nhất thé giới, đạo 
tràng chúng ta giảng Kinh cũng đứng thứ 
nhất thé giới. Ngoài ra còn một niệm Phật 
đường ở lâu ba, một ngày niệm Phật hai 
mươi bón tiếng, một năm ba trăm sáu mươi 
ngày cũng không hề gián đoạn, đó cũng 
đứng thứ nhất thê giới. Đạo tràng này giải — 
hành đều tién, giải — hành tương ưng. Hai 
cái tháp này goi là tháp Giải-Hành, đều là 
đứng thứ nhất thê giới. Trong niệm Phật 
đường khích lệ các đồng tu đên niệm Phật 
mỗi lúc. Chúng ta giảng bộ Kinh này chính 
là khuyên mọi người niệm Phật. 


Niệm Phật phải niệm như thê nào vậy? Bồ 
Tát Dai Thé Chí day cho chúng ta một 
nguyên tắc là “gom nhiếp sáu căn, tịnh 
niệm tương tục”. "Tinh" là không hoài nghi, 
không xen tạp; “tương tục” là không gián 
đoạn. Niệm Phật như vậy mọi người nghe 


nói rồi, nhung ngay trong cuộc sóng 
thường ngày chúng ta không làm được. 
Thực té mà nói, không phải là không làm 
được. Y nghĩa của tương tục rất nhiều. Thí 
dụ, bạn hành trì thời khoá sớm tối mỗi ngày 
không nhiều, chi khoảng mười phút, nhung 
đều đặn không thiêu cũng gọi là tương tục. 
Trong mười phút này, bạn không có hoài 
nghi, không có xen tạp, tiếp nói từng câu 
từng câu, tương tục, mỗi ngày đều niệm 
được mười phút, mỗi ngày tương tục thì 
đúng rồi. 

Tôi cũng có dạy qua các đồng tu, nêu nhu 
công việc của bạn rất bận, thời gian hành 
trì sớm tói đều không có, trên Kinh Phật 
dạy cho chúng ta, bạn có thể dùng số ngày 
nghỉ tương абі dài trong trong một năm, 
hay trong một tháng để niệm Phật. Thí dụ 
trong một năm bạn có được mười ngày 
nghỉ phép thì bạn dùng năm ngày để xử lý 
những công việc cá nhân, còn lại năm ngày 
bạn đến nơi đây dé niệm Phật. Mỗi năm 


bạn đều đến niệm Phật năm ngày, mỗi năm 
không gián đoạn thì cũng gọi là tịnh niệm 
tương tục. Có thé thấy duoc, những gi 
Phật nói đều là nguyên lý nguyên tác, hop 
tình hợp lý hợp pháp, người người đều có 
thê làm được. Nếu như một tháng bạn có 
một kỳ nghỉ thì mỗi một tháng bạn đến niệm 
Phật một hay hai ngày. Nơi đây cũng nhu 
là đạo tràng Phật thất suốt năm. Chúng ta 
đem phương qui của Đại Sư Ấn Quang ở 
Núi Linh Nghiêm thực tiễn ở nơi đây. 


Cư sĩ Lý còn phát đại tâm, hi vọng tương 
lai xây dựng một Thôn Di Đà ở cạnh đây аё 
cúng dường người niệm Phật. Bạn đến nơi 
đây, bạn được tứ sự cúng dường. Cơm áo 
ngủ nghỉ thảy đều do по! đây phụ trách, 
bạn không cân mang theo bất cứ thứ gì. 
Bạn buông bỏ tất cả thân tâm thê giới, đến 
nơi đây ngày ngày nghe Kinh, ngày ngày 
niệm Phật. Không phải ông xây viện dưỡng 
lão mà là xây Làng Di Đà, cúng dường 
người chân thật phát tâm niệm Phật, muốn 


cầu sanh Thé giới Cực Lạc. Người nào 
muốn đến Thé giới Tây Phương Cực Lac 
dé làm Phật, ông đều cúng dường. Phước 
báo này của ông quá lớn, ông cúng dường 
Phật chứ không phải ông cúng dường 
người khác. Cho nên, khi dén Làng Di Đà 
này ở thì là một vị Phật sông, quyết định 
bát thoái thành Phật, vậy thì còn gì bằng. 
Cho nên, đạo tràng này nhất định phát triển 
đến giải — hành tương ưng. Hai cái tháp đặt 
ở nơi đây có ý nghĩa rất sâu xa, là chư Phật 
Như Lai an định tín tâm cho chúng ta. 
Chúng ta xem thầy hoàn cảnh này thì tín 
tâm của chúng ta liền đây đủ, nhất định 
không bị dao động. Chúng ta nhất định phải 
phát đại nguyện phó độ chúng sanh. 


Muốn phổ độ chúng sanh thì nhất định phải 
độ mình trước. Chính mình không được độ 
thì quyết định không thé độ được người 
khác. Thé nhưng có lẽ các đồng tu xem 
thấy trong Phật Kinh thường nói: “Chính 
mình chưa độ, trước độ người khác, phát 


tâm của Bồ Tát”. Bạn đã nghe qua, nhưng 
bạn có hiéu hay không? Đó là Bồ Tát, bạn 
có phải Bồ Tát không? Bạn không phải Bồ 
Tát thì không được. Các Ngài chưa tự độ 
chính mình, chính các Ngài chưa thành 
Phật, thê nhưng đã thành Bồ Tát rồi, nên 
mới có thê nói: “Ta chậm thành Phật một 
chút cũng không sao, ta độ chúng sanh 
trước”. Các Ngài có năng lực, có bản linh 
nên dám nói câu nói này. Ngày nay chúng 
ta là phàm phu, không dám nói câu này. 
Chúng ta nhất định phải độ chính mình 
trước. Nếu không độ chính mình trước mà 
độ người khác thì chính mình vẫn đọa ba 
đường, đọa địa ngục, vậy không đáng lo 
sao? Chính ta thành BÒ Tát rồi thì không 
cán lo, vậy thì có thé không сап gấp thành 
Phật (được độ chính là thành Phật), giống 
như Вб Tát Địa Tạng vậy. Học trò của Bồ 
Tát Địa Tạng là những người tiếp nhận 
giáo hóa của Ngài, số người thành Phật 
không biết bao nhiêu mà kë. Thế nhưng Bồ 
Tát Ngài hiện tại vẫn là Bồ Tát. Ngài có thé 


nói chính mình chua độ mà trước phải độ 
người khác, Bồ Tát phát tâm, Ngài là Bồ 
Tát. Lời này Ngài nói thì không có lời gì дё 
nói, thật không hó. Chúng ta nghe nói thì 
phải nghe cho rõ ràng, đó là Bồ Tát, không 
phải phàm phu. Chúng ta quyết định phải 
độ chính minh trước. Trước độ chính mình 
chính là quyết định phải cầu sanh Thé giới 
Tây Phương Cực Lạc. Nếu như có được 
phước báo lớn này, xin nói với các vị, đây 
là nhân duyên hi hữu trong vô lượng kiếp. 
Người nào ngay trong một đời này, một 
năm hai năm không làm việc gì, ngày ngày 
nghe Kinh, ngày ngày niệm Phật, vậy thì 
còn gì bằng. Giải hành tương ưng thì làm 
gì đạo nghiệp chúng ta không thành tựu? 
Đó là thế gian, không cân nói nhân thê. 
Trong ba cõi, người có phước báo lớn đến 
như vậy cũng hi hữu, không dễ dàng. Chưa 
độ chúng sanh nhất định phải thành tựu 
chính mình. Thành tựu chính mình thứ nhất 
phải đoạn phiền não, phải trừ tập khí. 


Nguyện thú hai, “Phiên não vô tận thệ 
nguyện đoạn” 


Phiên não thì ngoại duyên là khó khán 
nhất, không dễ gì dẹp bỏ. Đời sống thực tế 
của chúng ta, ăn mặc đi đứng, phước báo 
của chúng ta không lớn, mỗi một ngày vì 
những việc thé tục này mà bón ba lo nghĩ, 
tâm không thé định lại. Đó là sự thật khách 
quan, không ai có thé tránh khỏi. Người có 
tiên, có thê lực, địa vị, thành thật mà nói, 
những tiên của, địa vị, quyền thé nay đều 
rát nguy hiểm, rất tan nhạt, rất dễ mát di. 
Sau khi mát đi, bạn phải làm sao? Cho nên, 
bất cứ một người nào, không luận giàu 
nghèo sang hèn, đời sóng déu tràn dày âu 
lo phiền não, rất muốn tâm của chính mình 
định lại dë cố gắng dụng công tu hành mà 
cũng không có được duyên phận, không có 
được phước phân này, hay nói cách khác, 
tập khí nghiệp chướng quá nặng. Do đó, 
Phật dạy chúng ta đoạn phiền não, phát đại 
tâm là quan trọng. Chỉ cần bạn chịu phát 


đại tâm, chịu đoạn phiền não, cho dù phiên 
não chưa đoạn cũng không hề gì, miên là 
bạn có quyết tâm, có thành ý muốn đoạn 
thì liên được chư Phật Bồ Tát hộ niệm, liền 
được chư Phật Bồ tát hộ trì, đến giúp đỡ 
bạn. Đó là cảm ứng tương thông không thé 
nghi bàn. 


Đoạn phiền não dé tâm chính minh được 
thanh tịnh, thành tựu đức hạnh của chính 
minh. Giáo học của Phật pháp cùng quan 
niệm của nhà Nho có thé nói không hẹn mà 
gặp. Không Lão Phu Tử dạy học trò bốn 
khóa trình, trong đó khóa thứ nhất chính là 
“đức hạnh”; giáo học của Phật pháp khóa 
thứ nhất là “đoạn phiền não”. Ý nghĩa của 
hai cách giáo học này hoàn toàn giỗng 
nhau. Khóa thứ hai trong Tứ Hoằng Thệ 
Nguyện có “học pháp môn', đó là đạo ly 
nhất định. Nếu như không đoạn phiên não 
thì học pháp môn nhất định không thé 
thành tựu. Việc này chúng ta phải nên biết. 
Bạn không đoạn phiên não mà ban học tất 


cả pháp môn thì sau cùng được kết quả gì? 
Tăng thêm tà kiên, không phải tăng thêm trí 
tuệ. Бет toàn bộ những gì bạn đã tu học 
bién thành tà tri tà kiên. Ai đem nó bién 
thành ta tri tà kiên vậy? Phiền não, tham- 
sán-si-man. Cho nên phải thành tựu trí tuệ 
chân thật, nhất định phải đoạn phiền não 
trước. Trong Phật pháp nói: “Sau khi phiên 
não đoạn hết rôi, bạn mới là một pháp khí”. 
Thí dụ như bạn là một món đồ hoàn chỉnh, 
không có chút hư tồn nào, bạn có năng lực 
tiếp nhận dai pháp của Như Lai. 


Phật pháp gọi là pháp vô lậu. “Lâu” là đại 
danh từ của phiền não. Thí dụ như một cái 
tách trà có lỗ thủng, khi đựng trà sẽ bị rò rỉ. 
Lậu này là thí dụ cho phiền não, có phiền 
não thì đều bị rò rỉ hết, không giữ được. 
Cân phải đoạn hết phiền não thì tách trà 
của bạn mới hoàn hảo, mới có thê đựng 
trà, mới có thé tiếp nhận vô lượng pháp 
môn, bạn mới có thé bước vào giai đoạn 
sau. 


Nguyện thứ ba, “Pháp môn vó lượng thé 
nguyện học” 


Tu học pháp môn thành tựu chính là thành 
tựu vô thượng đạo của chính mình, thành 
tựu trí tuệ đức năng viên mãn của chính 
mình. Bạn không có đức, không có năng, 
không có trí thì bạn làm sao có thé phó độ 
tât cả chúng sanh? Tát cả chúng sanh căn 
tánh không đồng nhau, nhu câu khác nhau, 
bạn muốn mãn nguyện tất cả chúng sanh, 
khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hi, 
thì bạn phải toàn năng toàn trí. Cho nên, 
Phật pháp sau khi phát nguyện thì phải thật 
làm, phải thật tu. Máy ngày nay chúng ta lợi 
dụng một chút thời gian rảnh trong lúc thu 
âm, đĩa thu âm “Địa Tang Bồ Tát Bồn 
Nguyện Kinh". Trong “Địa Tạng Bồ Tát Bồn 
Nguyện Kinh”, Thé Tôn vì chúng ta nói rõ 
nhân duyên Bồ Tát Địa Tạng khi mới sơ 
phát tâm, đó là bất khả thuyết bất khả 
thuyết vô lượng kiếp trước, cách hiện tại 
chúng ta quá xa quá lâu, không cách gì tính 


dém được, thân phận của Ngài là một vi 
trưởng giả, cư sĩ tại gia, không phải người 
xuất gia. Vị đại trưởng giả tử này không 
phải là con trai của đại trưởng giả. Chữ “tử” 
là lời xưng hô tôn kính của Trung Quốc thời 
xưa, gióng như chúng ta gọi Không Tử, 
Mạnh Tử, Lão Tử, Trang Tử. Hiện tại 
chúng ta đem lời tôn kính này đặt ở phía 
trước, không dé ở phía sau. Vì sao Đại 
trưởng giả tôn kính này phát tâm? Ngài 
xem thầy tướng hảo của Phát mà phát tâm. 
Cho nên các vị đồng tu phải biết, bảng hiệu 
trước cửa rất quan trọng. Hiện tại các công 
ty chú trọng bao bì, hàng hóa bên trong tốt 
xâu là việc thứ yếu, nhưng bao bi nhất định 
phải xinh đẹp, đó là sự háp dẫn. Chư Phật 
Như Lai hiểu được tâm lý của phàm phu, 
cho nén bé ngoài của các Ngài đặc biệt 
trang nghiêm, đặc biệt tốt đẹp. Sự trang 
nghiêm bë ngoài của các Ngài không phải 
là hóa trang. Hiện tại vẻ đẹp bë ngoài là 
nhờ hóa trang, đó là đồ giả, không phải 
thật. Trang nghiêm của Phật Bồ Tát, ba 


mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp do tu 
mà có, thành tựu đức hanh, diém này là 
quan trọng. 


Người xem tướng đoán mạng thé gian 
thường nói “tướng tùy tâm chuyên”. Tướng 
mạo của chúng ta là tùy tâm chuyền, thé 
chất cũng là tùy tâm chuyên. Sau khi Bồ 
Tát thành Phật, còn phải dùng thời gian 
một trăm kiếp dé chuyên tu phước. Cho 
nên thành Phật gọi là Nhị Túc Tôn, phước 
huệ đều viên mãn. Trong nhà Phật chúng 
ta gọi Phật này là Phật của Tạng giáo, Phật 
của Thông giáo, các Ngài phải dùng thời 
gian một trăm kiếp dé tu tướng hảo. Nếu 
như là Phật của Viên giáo thì không cân tu 
tướng hảo, vì tướng hảo của các Ngài là từ 
trong tự tánh lưu xuất ra. Quang minh 
tướng hảo đó chẳng phải là ba mươi hai 
tướng, mà Phật có vô lượng tướng, tướng 
có vô lượng vẻ đẹp, nhung phàm phu 
chúng ta không nhìn thầy. Phật của Tang 
giáo và Phật của Thông giáo chưa kiến 


tánh, họ thành tựu công đức là do tu mà 
được. Trong “Bách Kiếp Kinh”, Phật nói với 
chúng ta, một tướng hảo phải tu một trăm 
loại công đức, chứ không phải một trăm 
cái. Mỗi một loại không biết phải tu thời 
gian dài bao lâu mới có thé tu được viên 
mãn. Ba mươi hai tướng thì họ phải tu ba 
ngàn hai trăm loại công đức. Tu ở thê gian 
phải mát một trăm kiếp. Phật phải tu ba 
ngàn hai trăm loại công đức trong một trăm 
kiếp mới có thê thành tựu ba mươi hai 
tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp này. Cho nên 
chúng sanh có duyên tháy được tướng hảo 
của Phật thì liên bị cảm động, liên phát tâm. 
Chúng ta xem thấy phát tâm của đại trưởng 
giả tử trên “Kinh Địa Tạng” và phát tâm của 
tôn giả A Nan trên “Hội Lăng Nghiêm” là 
hoàn toàn giỗng nhau. Vì sao Tôn giả A 
Nan phát tâm xuất gia? Vì Ngài xem thây 
ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp 
của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cảm thây 
tướng hảo này không phải do cha mẹ sanh 
ra mà nhất định do tu hành thành tựu. Ngài 


muốn xuất gia là vì тибп có được ba mươi 
hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp. Ngài vì 
việc này mà xuất gia, tu học cùng với Thích 
Ca Mâu Ni Phật. Cho nên, nhân duyên xuất 
gia chúng ta không cân phải lo. Dù nhân 
duyên như thê nào, chỉ cần bạn chịu tu, 
thành tựu sau cùng là chân thật. Từ ngay 
chỗ này xem, nhãn hiệu bên ngoài vỏ hộp 
rát quan trọng, chúng ta cán phải xem trong 
Sự việc này, xem trong việc chính mình 
chăm chỉ tu hoc. Cho nên trước khi Phật 
giảng Kinh, Ngài đem quả báo mà chính 
Ngài đã tu được trình hiện ra cho chúng ta 
xem. Sau khi bạn thây thì bạn tự nhiên 
động tâm, cũng muốn tu học. Cá nhân 
chúng ta phải là một tâm gương tốt cho mọi 
người. Mọi thứ đều tốt, dung mao tốt, thân 
thê tốt, đối nhân xử thé tiếp vật tốt, không 
có thứ nào mà không tốt, đó chính là bảng 
hiệu, vậy thì bạn mới có thé nhiếp thọ tất cả 
chúng sanh. Nếu bạn muốn độ tất cả chúng 
sanh, muốn giáo hóa tất cả chúng sanh, 
hoằng pháp lợi sanh mà chính mình không 


chịu làm tốt vẻ bên ngoài thì làm sao 
được? Muôn bên ngoài làm được tốt thi 
nhất dinh phải đoạn phiền não, nhất định 
phải học pháp môn. 


Chúng ta phải thường giữ tâm “chân thành, 
thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi” và 
phải thường tu hạnh “nhìn thâu, buông bỏ, 
tự tại, tùy duyên, niệm Phật". Tâm hanh 
của chúng ta phải tương ưng với mười câu, 
hai mươi chữ này. Nếu quả nhiên tương 
ưng thì chỉ ba năm, diện mạo của chúng ta 
liền thay đối, thé chất cũng sẽ thay đổi. Vi 
sao vậy? Vì tướng tùy tâm chuyên. Đạo 
trang пау vừa mới xây, một năm ba trầm 
sáu mươi ngày, môi ngày đều giảng Kinh, 
mỗi ngày đều niệm Phật không hề gián 
đoạn. Chúng ta chỉ cần ở trong đạo tràng 
này ba năm, sau ba năm chúng ta ởi ra 
ngoài quyết định sẽ khác với người thông 
thường. Đây là đạo lý nhất định. Họ ở đạo 
tràng này huân tu thời gian dài, thân tâm 
thảy đều thay đồi, làm gì mà không vãng 


sanh, làm gì mà không thành Phật chứ? 
Cho nên, trong tương lai, chỗ này sẽ bién 
thành đạo tràng tuyên Phật trên toàn thế 
giới. Chúng ta tuyên người dé làm Phật thi 
đến đạo tràng này tuyến. Singapore là quốc 
gia có phước không thé nghĩ bàn. Khu vực 
Đông Nam А này có phước mới có thé có 
một đạo tràng đúng pháp, thù thắng như 
vậy. Chư Phật hoan hỉ, hộ pháp thiện thần 
đặc biệt chiéu có khu vực này. Việc này 
chúng ta có thé tưởng tượng ra duoc. 


Nguyện thứ tư, “Phật đạo vô thượng thệ 
nguyện thành” 


Chúng ta phải có đây đủ nguyện này thì 
quyết định niệm Phật vãng sanh. Nếu như 
không niệm Phật vãng sanh, không tu pháp 
môn này thì nguyện thành Phật đạo này rất 
khó khăn. Đó là thật, không phải là giả. Do 
đó trên Hội Hoa Nghiêm, các ВО Tát 
thượng thủ trong Thé giới Hoa Tang như 
Văn Thù, Phổ Hiền đều phát tâm cầu sanh 
Thé giới Tây Phương Cực Lạc, đều phát 


nguyện phải thân cận Phật А Di Đà. Vì sao 
vậy? Lân đầu tôi đọc đến đoạn Kinh văn 
này, tôi mê mờ không hiểu, tôi nghĩ không 
thông. Nếu nói các Bồ Tát khác phát 
nguyện câu sanh Thé giới Tây Phương 
Cực Lạc, chúng ta có thể nghĩ được thông, 
nhưng Văn Thù, Phổ Hiền là Bồ Tát Đẳng 
Giác của Thé giới Hoa Tang, có lý do gì 
phải vãng sanh Thé giới Tây Phương Cực 
Lạc? Tôi đã mất thời gian rất dài аё nghĩ 
đến việc này, mới nghĩ ra một lý do (lý do 
này chắc là đúng), đó là Thế giới Tây 
Phương Cực Lac thành Phật nhanh. Thé 
giới Hoa Tạng tuy là dân dàn tu cũng thành 
Phật, nhưng thời gian thành Phật dài, 
không thé nhanh bằng Thé giới Cực Lạc. 
Ho vừa đến Thé giới Cực Lạc thì liên thành 
Phật, còn ở Thé giới Hoa Tạng vẫn phải 
đợi không biết đên ngày tháng năm nào. 
Đó là thật. Cho nên tất cả BÓ Tát, không có 
một ai mà không hy vọng vãng sanh Thé 
giới Cực Lạc, hy vọng sớm một ngày thành 
Phật. Do vậy, không nên để lỡ thời gian 


dài, không cần phải tu hành khổ đến như 
vậy. Nếu muốn giải quyết hai vẫn dé пау, 
thì chỉ có niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Văn 
thù, Phó Hiền không chỉ chính mình phát 
nguyện vãng sanh, mà các Ngài không bỏn 
xẻn, không bòn pháp, các Ngài biết được 
pháp môn này hay, nên phó biến khuyên 
bảo các Bồ Tát ở Thé giới Hoa Tạng, bón 
mươi mốt vị Pháp Thân Đại sĩ đồng sanh 
Tịnh Độ, các Ngài đã làm được như vậy. 
Chúng ta thử nghĩ xem, Văn Thù, Phó Hiền 
là học trò đắc ý của Tỳ Lô Giá Na Phật. 
Học trò đắc ý đem đồ chúng của thây thảy 
đều đưa đến Thé giới Cực Lạc của A Di Đà 
Phật, làm cho Thé giới Hoa Tạng không 
còn ai. Bạn nói xem, Tỳ Lô Giá Na Phật có 
sân giận hay không? Phật không giỗng như 
chúng sanh. Nếu là chúng sanh thì không 
thé chiu nồi, “nơi đây pháp duyên của ta tốt 
như vây, bạn đều mang đi дёп nơi khác 
hết, làm cho pháp duyên này của ta không 
còn gì nữa, vậy thì còn gì đáng trách hơn 
không?”. Tỳ Lô Giá Na Phật không những 


không tức giận та còn tán thán. Cũng 
giông như trên Kinh này nói (đoạn Kinh văn 
này vẫn chưa giảng đến), Thé gian Tự Tại 
Vương Như Lai là thầy của ВО Tát Pháp 
Tạng. Pháp Tạng Bồ Tát ở Tây Phương 
xây dựng Thé giới Cực Lạc, chính mình 
thành Phật, cũng đều đem tất cả những đồ 
chúng dưới hội của Thé gian Tự Tại Vương 
đến Thé giới Tây Phương Cực Lạc. Thé 
gian Tự Tại Vương không những không tức 
giận mà còn tán than, nói Ngài làm đúng. Vi 
sao vậy? Tất cả chư Phật Như Lai chỉ có 
một tâm niệm là hy vọng tất cả chúng sanh 
mau mau thành Phật, “ngươi đến nơi đó 
mau thành Phật, ở nơi đây của ta thành 
Phật chậm, ngươi đến nơi đó của Ngài là 
đúng ròi”, bón nguyện của Phật dat được 
rói. Cho nên, cách làm này chân thật là làm 
rõ bón hoài của Phật, làm được không sai, 
làm được chính xác. Tâm Phật cùng tâm 
pham phu đích thực khác nhau. 


Chúng ta phải ghi nhớ, ngay trong một đời 
này muôn đây đủ tứ hoàng thé nguyện thi 
chỉ có cầu sanh Tịnh Độ. Ở thế gian này, 
chúng ta phải tu học công đức chân thật. 
Trong công đức bao hàm cả phước đức. 
Muốn tu công đức, phước đức đệ nhất 
đẳng, không gì hơn khuyên người niệm 
Phật. Đó là đại phước đức, phước đức hy 
hữu không gì bằng. Chúng ta ngày nay có 
cơ hội tu, có duyên phận tu thì phải nên 
chăm chỉ nỗ lực mà tu học. 
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ËP. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ trên đền bốn ân nặng dưới cứu khó ba đường 
nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề hết một báo thân này đồng sanh về Cực Lạc. 
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